
TUẦN  32
THỨ HAI NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2024
Tiết 1:                               HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
-------------------------------------------------------------------
Tiết 2                                                      TOÁN
CHẮC CHẮN, CÓ THỂ , KHÔNG THỂ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   Sau bài học, học sinh đạt được các yêu cầu.
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Làm quen với việc hiện mô tả những tượng liên quan tới các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua việc mô tả các hiện tượng, diễn giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2.Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
	1. Khởi động Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.
	

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV kết nối vào bài: 
- GV ghi tên bài: 	
	

- HS hát và vận động theo bài hát Đàn gà con
- Hs ghi vở
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	2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá: 
Mục tiêu:
Làm quen với việc hiện mô tả những tượng 
liên quan tới các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể









































3. Thực hành vận dụng:
Mục tiêu:Củng cố, khắc sâu kiến thức
	
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.106:
+ Trong tranh có những bạn nào?
+ Phía trước mỗi bạn đặt một hộp bóng có những quả bóng nào?





+ Các bạn đang làm gì?


- GV nêu: Mỗi bạn lấy một quả bóng trong hộp và tặng Rô- bốt. Biết Rô- bốt thích bóng xanh. Hãy quan sát và cho biết khả năng lấy được bóng xanh của mỗi bạn Mai, Việt và Nam.
- GV hướng dẫn dung từ: chắc chắn, có thể, không thể để mô tả những khả năng đó.
- HS trả lời.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương- chốt.
+ Chắc chắn: nghĩa là sẽ lấy được bóng xanh. Trong hộp của Mai chỉ có bóng xanh nên Mai chắc chắn lấy được bóng xanh.
+ Có thể: nghĩa là sẽ lấy được hoặc không lấy được. Trong hộp của Việt có cả bóng đỏ và bóng xanh nên Việt có thể lấy được bóng xanh.
+ Không thể: nghĩa là sẽ không lấy được bóng xanh. Trong hộp của Nam chỉ có bóng đỏ và vàng, không có bóng xanh nghĩa là Nam không thể lấy được bóng xanh.
- GV có thể nêu thêm 1 vài tình huống để HS phân tích. ( chiếu hình ảnh cho HS quan sát ) 
- HS trả lời.
- Gv nhận xét- tuyên dương.
* Chốt: Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sử dụng các từ chắc chắn, có thể, không thể cho phù hợp.
 
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS quan sát tranh BT1, yêu cầu HS đọc đề bài.

    + Hình a, bóng đi vể hướng nào?



    + Hình b, bóng đi về hướng nào? Rô- bốt đổ người về hướng nào?

    + Hình c, bóng đi về hướng nào? Rô- bốt đổ người về hướng nào?
- GV HD HS: Quan sát thật kĩ bức tranh, sau đó em hãy chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống trong PBT. (Thảo luận nhóm 4 và làm vào PBT. Ba nhóm nhanh nhất sẽ được trình bày PBT của nhóm mình trên bảng lớn.)
- GV nhận xét và chiếu kết quả đúng trên slide. 
- GV chốt: Bt củng cố cách mô tả các khả năng xảy ra với quả bóng trong các bức tranh

Bài 2: PBT	
- Bài yêu cầu gì?
- GV cho Hs chơi trò chơi Gieo xúc xắc
 +Mỗi HS gieo xúc xắc trong nhóm 2, sau đó báo cáo kết quả vào phiếu học tập.
 + Khi gieo xúc xắc bao nhiêu bạn gieo được mặt có 4 chấm tròn? 
- Nhận xét?
GV nhận xét, chốt nội dung: Câu a: Có thể (Vì Mai có thể nhận được các mặt từ 1- 6 khi gieo xúc xắc). Câu b: Chắc chắn (Vì khi gieo xúc xắc thì mặt nào của xúc xắc cũng có số chấm bé hơn 7). Câu c: không thể ( Vì không có mặt nào củ xúc xắc có số chấm lớn hơn 7.)	
 
- Nhận xét và chia sẻ về bài làm trong PBT của nhóm mình.

Bài 3/ PBT
- HS quan sát tranh, đọc yêu cầu bài toán.	
- HS đọc yêu cầu
 - Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân mô tả các hiện tượng quan sát được từ hình ảnh đã cho.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp	






- HS nhận xét.
- GV nhận xét- tuyên dương.
	
-HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn Mai, Việt, Nam
+ Hộp bóng ở phía trước Mai có 4 quả bóng xanh. Hộp bóng ở phía trước Việt có 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng xanh. Hộp bóng ở phía trước Nam có 2 quả bóng vàng và 2 quả bóng đỏ.
+ Các bạn đang lấy 1 quả bóng trong hộp đặt phía trước mình.
- HS nêu: Bạn Mai có khả năng lấy được bóng xanh cao nhất vì trong hộp của Mai chỉ có bóng xanh. Bạn Nam không thể lấy được bóng xanh vì trong hộp của bạn Nam không có bóng xanh.
- HS lắng nghe





- 1, 2 dãy nhắc lại.



















· HS lắng nghe.





- HS nêu y/c BT1. HS khác theo dõi.
- HS làm việc cá nhân với SHS quan sát và mô tả khả năng xảy ra ở các câu a,b,c.	
- Bóng đi lệch ra khỏi khung thành và đến sát đường biên ngang.

- Bóng bay về phía khung thành, Rô- bốt cũng đổ người sai hướng.
- Bóng bay vè phía khung thành, Rô- bốt cũng đổ người về phía khung thành.


- HS làm việc cá nhân.
a. Bóng không thể vào khung thành.
b. Bóng chắn chắn vào khung thành.
c. Bóng có thể vào khung thành.







- 1-2 HS trả lời.
- HS chơi trò chơi.
- HS chia sẻ trước lớp.
a. Có thể ( vì Mai có thể nhận được các mặt)
b. Chắc chắn ( vì mai có thể nhận được   các mặt từ 1 đến 6 nên mặt nào cũng có ít hơn 7 chấm)
c. Không thể. 












- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc cá nhân.

- HS chia sẻ trước lớp.
+ Bạn nào cũng nhận được táo: chắc chắn.
+ Trong giỏ còn lại 2 quả táo: Không thể.
+ Trong giỏ còn lại 1 quả táo: Có thể.
+ Mi nhận được 4 quả táo: Không thể

	2 phút
	4. Củng cố - dặn dò
Mục tiêu: Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3+4 :                                            TIẾNG VIỆT
ĐỌC : ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   Sau bài học, học sinh có khả năng.
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, ngắt nghỉ đúng nhịp, biết nhấn giọng ở các thông tin quan trọng.
- Hiểu nội dung bài: giới thiệu về đất nước Việt Nam với 4 chủ đề bộ phận: giới thiệu chung, lịch sử đất nước, địa lí, khí hậu và trang phục truyền thống.
2. Phẩm chất, năng lực
- Năng lực:  Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: quan sát tranh, hiểu và nêu các chi tiết trong tranh ứng với nội dung từng đoạn của bài đọc.
- Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa, ...
- Học sinh: SGK, vở, bảng con, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3’






2’









60’

	1. Kiểm tra bài cũ:





2.Khởi động 









3. Hình thành kiến thức.






























	- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.
- Kiểm tra 2 HS đọc bài, kết hợp trả lời câu hỏi
-Nhận xét, đánh giá.
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?



+ Tay bạn nam áo kẻ đang chỉ vào đâu?
+ Hãy đoán xem các bạn nhỏ trong tranh đang nói gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

Hoạt động 1: đọc bài “Đất nước chúng mình”

a. Đọc mẫu
+ GV đọc mẫu toàn bài đọc: chú ý ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng chỗ.
b. Chia đoạn
- GV hướng dẫn HS chia đoạn:
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất. 




c. Đọc đoạn
- GV chia nhóm để HS thảo luận, cử đại diện đọc đoạn bất kì theo y/c của GV. 
- GV lắng nghe, uốn nắn cho HS.
 Sau khi đọc bài xong  em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương:Việt Nam, ngôi sao vàng,Hai Bà Trưng, Quang Trung, rạng danh, 
- GV đọc mẫu, gọi HS đọc. GV sửa cho HS đọc chưa đúng.
- GV hướng dẫn cách đọc câu dài: Việt Nam/có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như/ Hai Bà Trưng,/ Bà Triệu,/ Trần Hưng Đạo,/ Quang Trung,/ Hồ Chí Minh,...//
	- HS hát và vận động theo bài hát
- Chiếc rễ đa tròn
- HS đọc và trả lời câu hỏi


- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- Tranh vẽ ba bạn nhỏ và một quả địa cầu, trên quả địa cầu là bản đồ thế giới
- Vào bản đồ đất nước Việt Nam
- Đây là bản đồ đất nước chúng mình
HS đọc tựa bài 



- HS đọc thầm theo.

· 4 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ngôi sao vàng năm cánh.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến rạng danh lịch sử nước nhà.
+ Đoạn 3: Từ “Đất nước mình đến mùa mưa và mùa khô.”
+ Đoạn 4: Từ trang phục đến hết.
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.



- HS nêu từ, tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 


- HS luyện đọc từ khó, câu dài



	
	
	- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 và kết hợp giải nghĩa từ:
	- HS nối tiếp đọc

	
	
	+ Theo em như thế nào thì gọi là khí hậu?
	- khí hậu là các đặc điểm về nắng, mưa, nhiệt độ…được lặp lại hằng năm của một vùng…

	
	
	
	- HS đọc phần Từ ngữ

	
	
	* Luyện đọc theo nhóm
	

	
	
	+ Từng nhóm 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn trong nhóm. 
	- 1 nhóm 4 HS đọc mẫu trước lớp.
- 2 nhóm đọc nối tiếp 4 đoạn.

	
	
	+ YC HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý bạn đọc.
	- HS nhận xét

	
	
	+ GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
	

	
	
	- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.

	-HS đọc thi đua giữa các nhóm

	
	
	TIẾT 2
	

	
	
	[bookmark: bookmark7]Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi
	

	
	
	- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi: 
Câu 1.  Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc.
- Yêu cầu HS đọc các thẻ từ thẻ 1 đến thẻ 4
- Nêu yêu cầu?

- GV cho HS đọc thầm trao đổi theo nhóm đôi để tìm các từ khóa được nhắc trong mỗi đoạn.
- Từng nhóm nêu ý kiến của mình, cả lớp góp ý.
- GV chốt đáp án: 
Thẻ 1: đoạn 3, thẻ 2: đoạn 1, thẻ 3: đoạn 2, thẻ 4: đoạn 4
	- 1-2 HS đọc lại bài.





- HS đọc 
- Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc.
-  Đọc thầm, thảo luận nhóm đôi đưa ra đáp án.


HS lắng nghe.

	
	
	- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi và tìm được đáp án đúng.
	

	
	
	Câu 2.  Lá cờ tổ quốc được tả như thế nào?
- Gv mời 1 HS đọc thầm đoạn 1.
	
- HS đọc đoạn 1.

	
	
	- GV mời 2 - 3 HS nêu ý kiến của mình. HS khác nhận xét bổ sung.
	- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp.

	
	
	- GV nhận xét chốt câu trả lời đúng:  
	- Lá cờ Tổ quốc ta hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh.

	
	
	Câu 3.  Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta?
- Yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 3
- Nêu yêu cầu?
	

- HS đọc thầm
- HS nêu.

	
	
	- HS TL nhóm tìm ra câu trả lời.
- GV cho đại diện các nhóm  trình bày
	
- HS nối tiếp chia sẻ đáp án, các nhóm khác nhận xét.

	
	
	- GV chốt đáp án: bài đọc nói đến những vị anh hùng dân tộc là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh
	- HS lắng nghe.


	
	
	Câu 4.  Kể tên các mùa trong năm ở 3 miền đất nước..
- Yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 4
+ GV yêu cầu HS tìm đoạn văn có chứa thông tin về 3 miền đất nước
+Gv hỏi: 3 miền đất nước là những miền nào?.
- GV hỏi: Mỗi miền đất nước có các mùa nào?


- GV và HS thống nhất câu trả lời.
	

- HS đọc thầm câu hỏi
- HS lắng nghe, trả lời: Đoạn 3.

- Hs trả lời: Bắc, Trung, Nam.

- HS trả lời: Miền Bắc và miền Trung 1 năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Miền Nam một năm có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô.
- HS theo dõi


	
	
	[bookmark: bookmark9]*.Luyện đọc lại:
	

	
	
	- HS lắng nghe GV đọc diễn cảm cả bài.
	- HS lắng nghe Gv đọc mẫu.

	
	
	- Một HS đọc lại cả bài. Cả lớp đọc thầm theo.
	- HS đọc bài trước lớp.

	
	
	[bookmark: bookmark10].Hoạt động 3: Luyện tập theo văn bản đọc
	

	
	
	Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.111.
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.58.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.111.
- Hướng dẫn HS nối kết hợp từ ngữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp để tạo thành câu giới thiệu
 - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án



- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm đôi, thực hiện luyện nói theo yêu cầu.
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	3. Củng cố - Dặn dò:
	- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Qua bài học này, em hiểu được điều gì?
- GV nhận xét chung tiết học.
 - Chuẩn bị bài mới
	- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
 - HS lắng nghe.



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Chiều :                                             HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 1:  HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học,HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Biết mô tả những hiện tượng có liên quan đến thuật ngữ  chắc chắn, có thể, không thể liên quan đến các tình huống và thực tiễn. 
  2. Năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học. 
  3. Phẩm chất: 
- Tính kiên trì , cẩn thận khi làm bài. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2. HS: vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


25’



































































3’
	A. Khởi động: 

B. Nội dung
1.Hoàn thành bài tập trong ngày.
2. Củng cố KT





























































3. Củng cố-Dặn dò 
	- GV tổ chức cho HS hát bài : Em học toán
- GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 
- Giới thiệu nội dung rèn luyện
- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?

HDHS làm bài tập
Bài 1: 
- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề. 
- GV hỏi : 
    + Hộp bút của Mai có mấy cái ? của Việt ? của Nam ? 
    + Mỗi bạn rút mấy cái ra khỏi hộp bút ? 
- Cho HS thảo luận nhóm 3 
- Mời đại diện 2 – 3 nhóm nêu đáp án. 
- Mời các nhóm khác tranh luận. Nhóm trình bày giải thích vì sao lại chọn đáp án đó
- YC HS làm bài vào vở. 
=> GV chốt: 
- Hộp bút của Mai có 2 bút chì và 2 bút
mực thì khả năng khi rút ra có thể là bút chì hoặc bút mực. Từ cần chọn là “ có thể”
- Hộp bút của Việt có 3 bút chì, 2 bút mực thì khi rút ra cũng có thể là bút chì hoặc bút mực. Từ cần điền là bút mực.
- Hộp bút của Nam chỉ có bút mực nên khi rút ra chắc chắn sẽ là bút mực mà không phải bút chì.Từ cần điền là không thể. 
Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu. 
- GV chiếu hình ảnh và hướng dẫn: 
    + Tất cả các quả bóng trong hộp màu gì ?
- YC HS làm bài vào vở. 
 Lưu ý HS đây bài tập trắc nghiệm nên sẽ khoanh vào chữ trước đáp án đúng. 
- Gọi 2 HS nêu đáp án. 
- Mời HS nhận xét. –
- YC HS giải thích vì sao lại chọn đáp án không thể trong trường hợp b. 
=> GV chốt : Vì toàn bộ các quả bóng đều màu xanh nê khi lấy ra chắc chắn là màu xanh và không thể là màu trắng. Đáp án a,c
Bài 3:
- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề. 
- GV hỏi : 
    + Có mấy chiếc bánh hình tròn ? hình vuống? 
    + Rô - bốt cho Mai và Mi mỗi bạn mấy chiếc ? 
- YC HS làm bài vào vở. 
- Cho HS thảo luận nhóm 3 
- Mời đại diện 2 – 3 nhóm nêu đáp án. 
- Mời các nhóm khác tranh luận. Nhóm trình bày giải thích vì sao lại chọn đáp án đó . – GV chốt và chiếu đáp án.
=> GV chốt: a) Chắc chắn . b) có thể. C) không thể. 
Củng cố, dặn dò:
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	- HS hát


- HS lắng nghe.

-HS nghe
-HS tự hoàn thành bài tập trong ngày sau đó chữa bài
- HS nhận xét

· 1 HS đọc .

 
+ HS trả lời: Mai có 2 bút chì, 2 bút mực. Việt có 3 bút chì. Nam có 2 bút mực. 
+ Mỗi bạn rút ra 1 cái. 

· HS thảo luận
· HS trình bày và tranh luận.


· HS làm bài vào vở. 












· 1 HS đọc.


· HS TL: Màu xanh

· HS làm  bài vào vở. 



· 2 HS nêu đáp án và giải thích. 
· HS nhận xét. 
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· 1 HS đọc đề.
· HSTL:

+  2 cái tròn và 3 cái vuông.

+ Mỗi bạn 2 cái.

· HS làm bài vào vở. 
· Thảo luận nhóm .
· 2 nhóm nêu kết quả và giải thích. 
· Nhận xét, tranh luận. 


· Lắng nghe.


· Lắng nghe. 



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Tiết 2:  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 32 : NGHỀ CỦA MẸ, NGHỀ CỦA CHA
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
    Sau bài học,HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tự phục vụ bằng cách chủ động ứng phó với một số tình huống bất ngờ trong cuộc sống.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển NL tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- Năng lực đặc thù: Phát triển NL thích ứng với cảm xúc, năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động
3. Về phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất:
-Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu lao động, biết giúp đỡ mọi người.
- Chăm chỉ: HS biết vận dụng các kiến thức vào làm những công việc phù hợp bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Không gian sư phạm
- Trong lớp học, bàn ghế kê thành dãy.
2.Thiết kế kế hoạch hoạt động
- GV tổ chức hoạt động trò chơi “Nếu…thì”.
3. Phương tiện dạy học.
-GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Một bộ tranh dùng để nhận biết và làm quen với các nghề nghiệp khác nhau. Tranh ảnh hoặc clip về các thiết bị nghề nghiệp 
-HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND &MT
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3’
	1.Khởi động 
  Hát “ Anh phi công ơi.”.
 
	- GV cùng HS hát bài hát Anh phi công ơi. 
[image: ]
- GV hỏi:
+ Nêu những từ nói về đặc điểm khác biệt của nghề phi công?
+ Vì sao em bé muốn “mai sau em lớn em làm phi công?



- GV nhận xét, kết luận:. 
- GV ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu.
	· HS hát.





-HS trả lời
+ Từ: bầu trời, đôi cánh, bay cao.
+ Vì bầu trời rất đẹp, có cầu vồng, ông trăng./ Vì máy bay rất đẹp nó có đôi cánh “ bóng 
như gương soi”. 
· HS lắng nghe.

· HS ghi vở.


	17P
	2. Khám phá chủ đề: Chia sẻ hiểu biết về nghề nghiệp, công việc của người thân.
 * Mục tiêu:HS kể và nhận biết được về nghề nghiệp và công việc hàng ngày của người thân.
	- GV trình chiếu những bức tranh với các hình ảnh về nghề nghiệp khác nhau để gợi ý cho HS nhận biết nghề.
[image: ]
- Yêu cầu HS nhớ lại và chia sẻ với bạn ngồi cạnh về nghề nghiệp của một người thân trong gia đình:
+ Giới thiệu: Bố (mẹ, cô, chú,…) tớ làm nghề ….
+ Nói những điều em biết về nghề nghiệp ấy thông qua những lời kể hằng ngày của người thân và những quan sát của em. 
- GV yêu cầu HS chia sẻ.











- Yêu cầu HS nêu những điều mình học tập từ nghề nghiệp, công việc của người thân.
- GV kết luận: Trong xã hội có rất nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi nghề đều có những đặc điểm cụ thể.
	
-  HS thảo luận nhóm 2.





- HS thực hiện và ại chia sẻ trước lớp. 
+ Bố tớ là đầu bếp. Nghề đầu bếp rất vất vả. Bố đi bố đi làm từ sáng, đến tối mới về. Nhưng bố nấu ăn rất ngon, những món ăn bố nấu đều được khách hàng khen ngợi.
+ Bố em là bảo vệ của trường cấp ba thành phố. Mỗi ngày bố đi làm từ sáng sớm, đến tối mịt mới về. Công việc của bố là mở cổng, và đóng cổng đúng giờ. Và bảo vệ xe cộ, tài sản chung của trường. Nghe thì đơn giản nhưng cũng vất vả lắm…. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nêu miệng.


- HS lắng nghe.

	15P
	3.Mở rộng và tổng kết chủ : Trò chơi “Nếu … thì …”
Mục tiêu: HS nhận biết được sự cần thiết của các ngành nghề trong xã hội.




	- GV đưa ra mẫu câu và đề nghị HS kết thúc các câu “Nếu … thì ….” với ý nghĩa tương tự: 
-“Nếu không có người nông dân thì ta không có cơm ăn”
-“Nếu không có thầy cô giáo thì …”
-“Nếu không có các bác sĩ thì …”
- “Nếu không có người bán bún chả thì …”
- “Nếu không có nhà thơ thì …”
- “Nếu không có cô chú bộ đội thì …”
- “Nếu không có bác lao công - cô chú vệ sinh môi trường − thì …)
Lưu ý: HS được phép nói đúng suy nghĩ của mình, tạo cảm xúc vui vẻ, hài hước, thú vị khi nói về nghề nghiệp. 
- GV kết luận: Nghề nào cũng cần thiết cho xã hội. 
	- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi.
















- HS lắng nghe

	3p
	4. Cam kết, hành động 
Mục tiêu:  giúp HS lựa chọn, lên kế hoạch và tự cam kết thực hiện hành động.

	- Hôm nay em học bài gì?
- GV phát phiếu phỏng vấn và yêu cầu HS về nhà phỏng vấn thêm bố mẹ hoặc một người thân của em về công của họ:
	PHIẾU PHỎNG VẤN
1. Hằng ngày, bố (mẹ, cô, chú,…) thực hiện những công việc gì?
……………………………………
2. Trang phục của bố (mẹ, cô, chú,…) có gì đặc biệt?
……………………………………
3. Bố (mẹ, cô, chú) thấy nghề của mình có khó không? Có vất vả không? Khó khăn và vất vả nhất là khi nào?
……………………………………


GV nhận xét tiết học.
	- HS trả lời
- HS lắng nghe và thực hiện






Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3:                                     HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
   Sau bài học, hs đạt được các yêu cầu sau.
    1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS nắm chắc cách nhận biết một số yếu tố của VB thông tin như trình tự và nội dung của các đoạn văn trong VB
- Củng cố cho HS đọc đúng, hay bài: Đất nước chúng mình 
  2. Năng lực: 
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết về một số đặc điểm của Đất nước mình.
  3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tình yêu đất nước, niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  - Phấn màu , vbt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

 25’





















































































3’
	A. Khởi động: 

B. Nội dung
1. Hướng dẫn
a.Hoàn thành bài tập trong ngày.
b. Củng cố KT
2. Luyện tập














































































3. Củng cố-Dặn dò 
	GV tổ chức cho HS cả lớp hát bài: Học sinh lớp hai chăm ngoan.
 
Giới thiệu nội dung rèn luyện

- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?


Bài 1: Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài học?        
- GV gọi HS đọc yêu cầu .
- GV gọi  HS  đọc lại bài tập đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  .
- GV nhận xét chữa bài.
? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta?
? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Lá cờ Tổ quốc ta được tả như thế nào trong bài đọc?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV gọi 1-2 HS trả lời 
+ BT yêu cầu gì?
- GV gọi 1-2 HS đọc trước lớp


- GV nhận xét.
- GV cho HS quan sát hình ảnh lá cờ Tổ quốc/MH và yêu cầu HS miêu tả lại
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Dựa vào nội dung bài đọc, điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện câu.
- BT yêu cầu gì?
- YC HS thảo luận nhóm 4
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày





-GV nhận xét , kết luận 

 Bài 4: Xếp các tên riêng có trong bài đọc vào cột thích hợp.
- GV cho HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, đọc và ghi lại vào bảng 
- Chữa bài: Đại diện nhóm lên chia sẻ đọc bài của nhóm mình



- GV nhận xét, hỏi:
+ Tìm một số từ chỉ tên riêng của người? Vùng đất?
- GV nhận xét, khen
Bài 5:  Viết 1 - 2 câu về điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng.
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 

-Yêu cầu HS làm vào vở , thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét








- GV nhận xét, chữa bài.
+ Khi viết câu lưu ý điều gì?
- GV nhận xét .
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	HS hát 



-HS nghe

-HS tự hoàn thành bài tập trong ngày sau đó chữa bài
- HS nhận xét




- 1 HS đọc
- HS đọc bài 
- HS làm bài .1 HS trả lời:
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- HS chữa bài, nhận xét.


+ Nhiều HS trả lời.





- HS đọc yêu cầu 
+Bài tập yêu cầu tả lá cờ Tổ quốc
- HS đọc bài làm
+ Lá cờ Tổ quốc ta hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh
- HS nhận xét, bổ sung

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung




-HS đọc yêu cầu 
-HS thảo luận nhóm, trình bày bài:
+ Tên nước mình là Việt Nam
+ Thủ đô nước mình là Hà Nội
+ Đất nước mình có ba miền là: Bắc, Trung, Nam
+ Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài


- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận và ghi lại vào VBT

- HS đọc:
+ Tên riêng chỉ người: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh
+ Tên riêng chỉ một vùng đất: Bắc, Trung, Nam
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Nhiều HS trả lời




-HS đọc đề bài
-HS làm vào vở 
- HS đọc bài làm của mình:
    Thánh Gióng là một người rất dũng cảm, khỏe mạnh và có nhiều sức mạnh nhiệm màu. Không những vậy Gióng còn là một vị anh hùng không màng danh lợi một lòng vì nước vì dân. Đánh thắng giặc Gióng bay về trời về với cõi bất biến nhưng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân ta.
- HS nhận xét 

- HS trả lời
- HS lắng nghe




Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-------------------------------------------------------------------
THỨ BA NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2024
Tiết 1:                                   TOÁN
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN LOẠI,
 KIỂM ĐẾM SỐ LIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành thu thập, phân loại, ghu chép, kiểm đếm được một số đối tượng thống kê trong trường, lớp…
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua việc mô tả các hiện tượng, diễn giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2.Học sinh: SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
	1. Khởi động Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học
	

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV kết nối vào bài: 
- GV ghi tên bài: 	

	

- HS hát và vận động theo bài hát :Cộc, cách tùng cheng.
- Hs ghi vở
	

	
32phút




























	2. Thực hành vận dụng 
Mục tiêu: Thực hành thu thập, phân loại, ghu chép, kiểm đếm được một số đối tượng thống kê trong trường, lớp…

	
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HS làm việc nhóm quan sát tranh, phân loại, và kiểm đếm một số sự vật cho trước.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS thực hành, quan sát xung quanh lớp học, kiểm đếm và ghi chép một số loại đồ vật.
- Cho HS làm việc nhóm 6.
- Đại diện các nhóm báo cáo và nêu nhận xét khi nhóm em quan sát.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS đọc, tìm hiểu thời lượng cho mỗi môn học trên thời khóa biểu.
- Cho HS làm việc nhóm đôi.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- tuyên dương.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS thực hành và trải nghiệm phân loại và kiểm đếm số liệu.
- Cho HS làm việc nhóm 6.
- Đại diện các nhóm báo cáo và nêu nhận xét khi nhóm em quan sát.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.

	

- HS nhắc lại yêu cầu của bài.
- 
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm trình bày.
-Có 4 quả táo, 10 quả trứng, 3 quả dưa chuột,3 củ tỏi, 2 con cá, 1 lọ gia vị.

· HS nêu yêu cầu.


- Hs làm việc nhóm 6.
- Chia sẻ nội dung làm việc nhóm.

- Có 20 cái bàn, 40 cái ghế, 2 của ra vào, 1 cái bảng lớp, 4 cái cửa sổ, 1 cái đồng hồ.


- HS trả lời- 1-2 HS trả lời.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc nhóm đôi.
- HS chia sẻ trước lớp.
- toán 5 tiết, Tiếng Việt 10 tiết, Hoạt động trải nghiệm 3 tiết.




- Hs trả lời.
- 1-2 HS trả lời.
- Hs làm việc nhóm 6.
- Chia sẻ nội dung làm việc nhóm 
- 2 bạn thích trời nắng, 1 bạn thích trời mưa, 3 bạn thích trời nhiều mây….

	2 phút
	4. Củng cố - dặn dò
Mục tiêu: Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------
Tiết 2 :                                              TIẾNG VIỆT
VIẾT : CHỮ HOA V ( KIỂU 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 Sau bài học , học sinh đạt được các yêu cầu sau.
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa V kiểu 2 (chữ cỡ vừa và cỡ nhỏ); viết câu ứng dụng: Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh.
2. Phẩm chất, năng lực
- Năng lực: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Phẩm chất: Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1. Đối với giáo viên
- Mẫu chữ viết V hoa, vở Tập viết 2 tập hai.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- Vở Tập viết 2 tập hai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
                   
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’


27’






















































































2’
	1.Kiểm tra bài cũ: 

2. Khám phá





















































































3. Củng cố, dặn dò:
	Nêu tên bài học hôm trước, KT những em tiết trước viết chưa xong, chưa đẹp.
*Khởi động:
- GV giới thiệu bài: Tiết trước các em đã học và viết được chữ viết hoa Q(kiểu 2) tiết học hôm nay cô giới thiệu và HD các em viết chữ hoa tiếp theo đó là chữ hoa V( kiểu 2)            -  GV ghi bảng tên bài.                             Hoạt động 1. Viết chữ hoa                       - GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa V kiểu 2 
- GV cho HS quan sát chữ viết hoa V kiểu 2 
- Chữ V(kiểu 2) viết hoa (cỡ vừa) cao mấy ô li?
- Chữ viết hoa V( kiểu 2) gồm mấy nét ?
- GVHD:  Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của  3 nét cơ bản: nét móc hai đầu, nét cong phải và nét cong dưới nhỏ.
- GV viết mẫu và HD quy trình viết:
Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu, (đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút lên viết tiếp nét cong phải(hơi duỗi), tới đường kẻ 6 thì lượn vòng trở lại viết nét cong dưới(nhỏ), cắt ngang nét cong phải, tạo một vòng xoắn nhỏ (cuối nét), dừng bút gần đường kẻ 6.
- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con chữ hoa V(kiểu 2).
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét bài của bạn 
- GV cho HS viết chữ viết hoa V kiểu 2 (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ)  
Hoạt động 2. Viết ứng dụng “Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh”
- GV cho HS đọc câu ứng dụng “Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh”
- GV giải nghĩa: câu ứng dụng nói lên Việt Nam ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như vịnh Hạ Long, Cố Đô Huế…..
- GV cho HS quan sát cách viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp.
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó?
- GV hướng dẫn HS viết chữ viết hoa V (kiểu 2) đầu câu.
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: - Câu “ Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh” gồm mấy chữ?
- Nêu độ cao của các con chữ ? 
- Nêu khoảng cách giữa các chữ, con chữ?
-  Cách đặt dấu thanh ở các con chữ. 
-  Vị trí đặt dấu chấm cuối câu
Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.
- GV yêu cầu HS đọc thầm nội dung bài viết
- GV kiểm tra tư thế viết.
- GV cho HS thực hiện luyện viết chữ hoa V
(kiểu 2) và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS viết đẹp, nhắc nhở những HS viết chưa đẹp.

- Hôm nay, chúng ta luyện viết chữ hoa gì?
- Chữ hoa V kiểu 2 gồm mấy nét?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài mới
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS chia sẻ





HS đọc tựa bài


- HS quan sát

+ Độ cao: 5 li; độ rộng: 4,5 li.
+ Chữ V kiểu 2 hoa gồm 1 nét  liền.
- HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ viết hoa V (kiểu 2).



- HS theo dõi[image: ]

	










- HS luyện viết bảng con chữ hoa V(kiểu 2).
- HS tự nhận xét và nhận xét bài của bạn 
- HS viết chữ viết hoa V kiểu 2 (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ)



- HS đọc câu ứng dụng 

- HS lắng nghe


- HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình.
- Chữ  Việt Nam viết hoa vì là tên riêng.
- HS lắng nghe
- HS theo dõi

- Gồm 8 chữ
- HS nêu

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
- HS theo dõi

- HS đọc thầm ND bài viết
[image: huong_dan_chon_mua_ban_ghe_hoc_sinh_phu_hop.jpg]
- HS viết vào vở 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.




- Chữ hoa V (kiểu 2)
-  Chữ hoa V (kiểu 2) gồm 1 nét.
- HS lắng nghe



Điều chỉnh sau tiết dạy(nếu có):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------
MÔN:  TIẾNG VIỆT
TIẾT 3 : NÓI VÀ NGHE      
KỂ CHUYỆN : THÁNH GIÓNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
  Sau bài học , hs có khả năng.
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về câu chuyện Thánh Gióng.
- Nói được những điều thú vị trong câu chuyện Thánh Gióng cho người thân.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, máy chiếu, slide tranh minh họa  để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Sách giáo khoa, vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’




25’




























































5’
	1. Kiểm tra bài cũ:


2. Khám phá
























































3. Củng cố, dặn dò:
	-Tiết nói và nghe trước chúng ta học bài gì?
- Yêu cầu 1, 2 HS kể lại câu chuyện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Khởi động:
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi bên dưới tranh:
+ Tranh 1: Cậu bé Gióng có gì đặc biệt?

+ Tranh 2: Gióng đã nói gì với sứ giả?



+ Tranh 3: Gióng đã thay đổi như thế nào?
+ Tranh 4: Sau khi đánh đuổi giặc Ân, Gióng đã làm gì? 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV thống nhất đáp án, kể câu chuyện 2 lượt với giọng diễn cảm.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 
 - GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm về nội dung mỗi bức tranh. 
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS. 
- Nếu còn thời gian, GV có thể mở rộng cho HS lên đóng vai và kể chuyện.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
* Hoạt động 3: Vận dụng:
- Hướng dẫn HS kể với người thân những điều mà em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng: Trước khi kể, em xem lại các tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới mỗi tranh, nhớ lại những diễn biến câu chuyện.
- Yêu cầu HS hoàn thiện bài tập trong VBTTV, tr.59.
- Nhận xét, tuyên dương HS. 
- Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện

- Hôm nay em học bài gì?
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. Sau bài học Đất nước chúng mình, các em đã: Biết thêm về đất nước Việt Nam.
-Viết được chữ hoa V kiểu 2.
-Nghe- kể chuyện Thánh Gióng.
- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích nhân vật nào ? Vì sao? Em không thích nhân vật nào? Vì sao?). 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.
	- Hát

- HS trả lời: Bóp nát quả cam

- HS lên kể lại câu chuyện





- 1-2 HS chia sẻ: (chia sẻ về sự việc và các nhân vật trong 4 tranh)


- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.
+ Tranh 1: Cậu bé Gióng không biết nói, biết cười, biết tự xúc ăn.
+ Tranh 2: Gióng nói với sứ giả: về kêu nhà vua rèn cho ta 1 con ngựa sắt, 1 áo giáp sắt, 1 thanh gươm sắt, 1 nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho.
+ Tranh 3: Gióng lớn nhanh như thổi, người cao to sừng sững.
+ Tranh 4: sau khi đánh đuổi giặc Ân, Gióng cưỡi ngựa bay về trời. 


- HS lắng nghe




- HS thảo luận theo cặp
- HS tập kể cho nhau nghe theo hình thức mỗi bạn kể theo ND một bức tranh. Từng HS kể theo gợi ý của tranh trong sách. 
- 4 HS lên đóng vai và kể lại toàn bộ câu chuyện. 


- HS vận dụng về kể lại cho người thân nghe câu chuyện.



- HS thực hiện.




- HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- HS lắng nghe. 











- HS nêu ý kiến về bài học




Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
Tiết 4:                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG GẶP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
  Sau bài học , hs có khả năng.
1. Kiến thức, kỹ năng:
- Nhận biết và mô tả được một số hiện tượng thiên tai (ví dụ: bão, lũ, lụt, giông sét, hạn hán,...) ở mức độ đơn giản. 
-  Nêu được một số rủi ro dẫn đến các thiệt hại về tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra. 
 * Tích hợp Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Năng lực:
Bài học góp phần phát triển năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác (thông qua làm việc nhóm)
- Năng lực tự học, tự chủ (thông qua làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ học tập)
- Năng lực nhận thức khoa học thông qua việc nhận biết và mô tả được một số hiện tượng thiên tai.
3. Phẩm chất:  Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu.
- Tranh minh họa trang 108
- Phiếu bài tập
2. Học sinh:
- SGK, VBT, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	7’
	1.Khởi động
  Trò chơi: 
“Mưa rơi, gió thổi.”
 Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi:  “Mưa rơi, gió thổi”.
-Cách chơi trò chơi “Mưa rơi”
+ Khi quản trò hô: “Mưa nhỏ” thì HS hố “Tí tách” và dùng 2 ngón tay đập vào nhau.
+ Khi quản trò hô: “Mưa vừa” thì HS hô “Lộp bộp” và vỗ nhẹ 2 bàn tay vào nhau.
+ Khi quản trò hô: “Mưa lớn” thì HS hô “Ào ào” và vỗ mạnh 2 bàn tay vào nhau.
-Cách chơi trò chơi “Gió thổi”.
+ Khi quản trò hô: “Gió nhẹ” HS giơ tay lên đầu và uốn người nhẹ.
+ Khi quản trò hô: “Gió vừa”, HS giơ tay lên đầu, uốn người mạnh và nhanh hơn.
+ Khi quản trò hô: “Gió lớn” HS giơ tay lên đẩu, uốn người mạnh và nhanh hơn nữa. 
+ Nếu HS đã thuộc cách chơi như trên, GV có thể cho HS chơi các trò trên theo cách: “Làm theo tôi nói chứ không làm theo tôi làm!” để tăng tính hấp đẫn của trò chơi.
-Từ trò chơi, GV hỏi: “Khi mưa quá to và gió quá lớn thì sẽ gây ra hiện tượng gì?” và dẫn dắt vào bài mới (chưa nhận xét đúng sai).
	- HS chơi trò chơi:  “Mưa rơi, gió thổi”.
- HS nghe hướng dẫn cách chơi.


















-HS tham gia chơi.




-HS lắng nghe GV giảng.
-HS ghi tên bài học vào vở: bài 29 một số thiên tai thường gặp.

	25’
	2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1: Một số thiên tai thường gặp
Mục tiêu: Nhận biết và mô tả được một số thiên tai thường gặp và rủi ro dẫn đến các thiệt hại về tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra.  

	

- GV đưa tranh minh họa tương ứng 6 bức tranh trong SHS (Trang 108)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nêu nội dung từng tranh.
- Gọi các nhóm trình bày




- GV nhận xét câu trả lời của HS và nhấn mạnh: Hình ảnh trong các tranh là những thiên tai thường xảy ra do thiên nhiên tạo ra.
- Trong các thiên tai trên, em thường thấy hiện tượng thiên tai nào?
- Gọi HS chia sẻ một số đặc điểm, biểu hiện của thiên tai mà em biết.
- GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nêu biểu hiện của một số thiên tai và hoàn thành vào bảng .
- Tổ chức cho HS chia sẻ.








- Theo em, thiên tai mang đến thiệt hại gì?





* Tích hợp BVMT, phòng chống thiên tai:  Để giảm thiểu tác động của thiên tai đến người và tài sản, theo em cần làm gì?
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm và chốt đáp án đúng: Thiên tai mang đến những rủi ro và thiệt hại to lớn đến người và của. Để phòng tránh thiên tai chúng ta cần thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết để có phương án ứng phó, khi có có giông sét tránh trú gần cây to…
	

- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm 4 nêu nội dung từng tranh

- HS nêu
+ Tranh 1 sấm sét
+ Tranh 2: Lũ quét
+ Tranh 3: Gió bão
+ Tranh 4: Băng tuyết
+ Tranh 5: Hạn hán
+ Tranh 6: Lũ lụt
- HS lắng nghe



- HS chia sẻ ý kiến cá nhân VD: Sấm sét, lũ lụt, lũ quét, gió bão….

- HS chia sẻ VD hạn hán: đất đai nứt nẻ, cỏ cây héo khô…
- HS nhận phiếu và thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bảng (1 nhóm làm bảng phụ)
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
	Loại thiên tai
	Biểu hiện

	Giông sét
	Có sấm sét

	Hạn hán
	Ruộng nứt nẻ

	Lũ, lụt
	Nước sông dâng cao

	Bão
	Gió giật mạnh


- HS chia sẻ ý kiến cá nhân: Thiên tai mang đến thiệt hại về người và của vd: Lũ lụt cuốn trôi người, nhà cửa và vật nuôi. Hạn hán làm cho ruộng đồng, cây cối héo khô, loài vật không có nguồn thức ăn…
- HS nêu: cần nghe dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


	
	* Hoạt động 2: Một số tác động của con người làm giảm hoặc tăng thêm thiên tai.
 Mục tiêu: HS biết được những việc làm của con người nhằm làm giảm hoặc tăng thiên tai.

	- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách thảo luận nhóm 2 và cho biết: + Hoạt động nào của con người làm giảm thiên tai? 




+ Hoạt động nào làm tăng thiên tai? Vì sao?

- Theo em, rừng có thể hạn chế được những thiên tai nào?
* THBVMT: Theo em, để bảo vệ rừng cần phải làm gì?

- GV nhận xét, kết luận: Các hiện tượng thiên tai như: bão, lũ, lụt, giông sét, hạn hán, giá rét, động đất,... có thể gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản,...Vậy nên để giảm thiểu thiên tai do thiên nhiên gây ra các con cần phải có ý thức bảo vệ môi trường như trồng cây gây rừng, không đốt rừng, chặt cây.
	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi
+ Hoạt động làm giảm thiên tai: Trồng rừng. Vì rừng làm giảm tốc độ của mưa khi rơi xuống đất, rễ cây bám sâu vào lòng đất tránh xói mòn đất, chắn bão cát, giữ nước…
+ Hoạt động làm tăng thiên tai: Phá rừng và đốt rừng. HS giải thích theo ý hiểu.
- HS nêu hạn chế lũ quét, bão cát…
- HS trả lời: Trồng cây gây rừng, không chặt phá rừng, không đốt rừng….
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3’
	Củng cố - dặn dò:
     Mục tiêu: Củng cố, ghi nhớ kiến thức đã học.
	- Ở địa phương em, thường xảy ra các thiên tai nào?
- Để phòng trách và giảm thiểu rủi ro thiên tai, người dân địa phương em thường làm gì?
- GV nhận xét, khen ngợi HS
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài
- Nhận xét giờ học, dặn HS về nhà nói cho người thân về biểu hiện của một số thiên tai mà em biết.
	- HS trả lời: mưa bão, lũ quét, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, băng tuyết
- Cập nhật thông tin thời tiết, thu hoạch mùa màng trước khi thiên tai đổ bộ, kiên cố lại nhà cửa…

- 2 HS đọc ghi nhớ
- HS nghe và thực hiện




Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
THỨ TƯ  NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2024
Tiết 2:                                  TOÁN
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
-Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 1000.
- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé ( có không quá 4 số).
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho.
- Thực hiện được việc viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy, lập luận toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác và giao tiếp, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2.Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
	1. Khởi động Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.

	1. Kiểm tra:
      Trò chơi – Ô cửa bí mật
Mời 4 học sinh lần lượt đại diện 4 nhóm chọn 1 ô cửa trong 4 ô cửa, trong đó chứa hình ảnh các đồ vật. Nhiệm vụ cuả HS là đọc đúng số lượng đồ vật yêu cầu..
-GVNX
	
Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HSNX (Đúng hoặc sai).


	
11 phút










12phút
















10 phút
	2.Luyện tập
Mục tiêu: Ôn các số trong phạm vi 1000

	
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS quan sát SHS.
- Gọi HS lên bảng làm.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gv yêu cầu HS làmbài.
- YC HS đọc lại các dãy số.
- GV nhận xét- tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu làm vở điền dấu lớn, bé, bằng.
- GV chấm vở.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu làm vở ghi thứ tự từ bé đến lớn.( câu a) và câu b. 
- GV chấm vở. 
- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Để thực hiện tìm số trong bài em làm như thế nào?


- HS làm vở- Chấm chéo.
- GV chấm vở. 
- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.

	
-
 HS nhắc lại yêu cầu của bài.


- 5 Hs lên bảng nối..

· HS lắng nghe

- HS nêu yêu cầu.

-HS lên bảng điền nối tiếp: a)254,255,257,258
b) 994, 995,997,999.
c) 596,600, 602.



- 1-2 HS trả lời.
438 < 483     756 < 802
524 > 519      178 > 99



- HS nêu yêu cầu.
-  HS làm vở.
a) 435, 490, 527, 618.
b) Số lớn nhất là 618. Số bé nhất là 435.



- HS nêu yêu cầu.
- 1-2 HS trả lời.
- HS trả lời.
- So sánh hai chữ số tương ứng trong từng cặp số, rồi chọn chữ số theo yêu cầu.
209 < 210   890 < 990  
459 > 458    701 > 700

	2 phút
	4. Củng cố - dặn dò
Mục tiêu: Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3+ 4:                                          TIẾNG VIỆT
ĐỌC : TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
   Sau bài học, hs đạt được các yêu cầu.
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: biết được một số địa danh tiêu biểu ở 3 miền đất nước.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước ; ôn kiểu câu giới thiệu.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước,thêm yêu văn hóa Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Laptop; Máy chiếu, clip,slide tranh minh họa để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC                                     
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’




60’





































































	1. Kiểm tra bài cũ:



2. Hình thành kiến thức.
















































































3. Củng cố, dặn dò:

	
- Gọi HS đọc bài Đất nước chúng mình.
- Nêu cảm nhận của mình về đất nước ta?
- Nhận xét, tuyên dương.
* Khởi động:
- Kể lại những vùng miền của đất nước mà em đã đến thăm?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng đọc hào hứng sang phần ca dao đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết.
- Hướng dẫn HS chia đoạn: Bài này được chia làm mấy đoạn?




- HS đọc nối tiếp đoạn .

- HS nêu từ, tiếng khó đọc 
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: đi ngược về xuôi, quanh quanh…
- Luyện đọc đoạn: GV gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- GV theo dõi, uốn nắn cho HS.
TIẾT 2
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi 
- GV gọi HS đọc lần lượt  câu hỏi trong sgk/tr.114. 
- GV tổ chức HS làm việc nhóm
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Câu 1: Tìm các câu thơ nói về: Xứ Nghệ, ngày giỗ tổ Hùng Vương, Đồng Tháp Mười.








Câu 2: Ngày giỗ tổ là ngày nào?


Câu 3: Tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của xứ Nghệ?


Câu 4: Chọn ý giải thích đúng
- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Hướng dẫn HS học thuộc lòng các câu ca dao trong bài: GV chiếu lên bảng rồi xóa dần các chữ trong mỗi câu
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc  hào hứng sang phần ca dao đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết.

- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:Tìm những tên riêng được nhắc đến trong bài.
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.115.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 2 trong VBTTV/tr.59.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:Các câu ở cột A thuộc kiểu câu nào ở cột B?
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.115.
- Cho HS làm việc nhóm đôi: Đọc nội dung và tìm câu phù hợp.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.




- Cả lớp đọc thầm.


- 3 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến câu ca dao.
+ Đoạn 2: Tiếp theo tới lóng lánh cá tôm.
+ Đoạn 3: Còn lại
- HS đọc nối tiếp 

HS luyện đọc từ khó.



- HS luyện đọc theo nhóm ba.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:







Câu 1.
a,   Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
b,   Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.
c,Đồng Tháp Mười thẳng cánh cò bay
   Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.
+ Câu 2: Ngày Giỗ Tổ là ngày mùng Mười tháng Ba.
+ Câu 3: Từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của xứ Nghệ là: non xanh nước biếc, tranh họa đồ.
+ Câu 4: ý 1 - b ; ý 2 - b.




- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.



- 2-3 HS đọc.



- HS nêu nối tiếp.
 


- HS đọc.
- HS nêu
- HS thực hiện vào VBT



· HS nêu yêu cầu
· Đại diện các nhóm lên trình bày





- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận của mình.

· HS lắng nghe.



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Chiều :                                  LUYỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 Tiết 1:                                          LUYỆN BÀI SỐ  63
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
   Sau bài học HS có khả năng.
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh biết thực hiện cách  tung bắt bóng bằng hai tay
2. Về phẩm chất:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện cách tung bắt bóng bằng hai tay trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3. Về năng lực:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được các động tác và các động tác quỳ cơ bản.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
+ Giáo viên chuẩn bị: còi 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Bài thể dục PTC.
- Trò chơi “chuyền bóng bật đất”
[image: https://lh5.googleusercontent.com/EcNjqw--ZOp_h9EvsP1fBRR8HfQuEgy-yVBSOMKIBMbfOaeEZMOblBcdessoolrK38m_vsuj4n3QAO93FvIsygZF_DWxJYHMG0ZcRz5wPDzoP84wGyNfTLGpruUGD2n1XVun-Go]
II. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
- Động tác tại chỗ tung bóng về trước bằng hai tay.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/kkm8znwfqhHxQNIxVG_el2iL9e8lEOCmz2nHSZPfZdq17IFAESlnnBeLSoUaFvRrD8je6bYRyjelPYkHBjyi1JEmCFx4crRNd5PKAhGVv2Y4MUPF500ziKLjpNfHu9JfVI_IlKg]


-Luyện tập
Tập theo tổ nhóm



Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “chuyển bóng qua đầu”
[image: https://lh5.googleusercontent.com/IeLyoNsA2gMRNNUfGj-oDlxtX4AVmTbtG4SNGKnobujmGcHtnv8vM410lme1dNSQSFA-6HaVzb1ghtY1t1uLQq21P4QhUYbQ5oN_AsXZ0BzhZvYmRM24Nx44SN_OQWzycY3rwFo]

- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 








III.Kết thúc
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	5 – 7’







2-3’

16-18’




















3-5’










4- 5’

	
 

2x8N

2x8N














4 lần 



3 lần

3 lần
1 lần 








2 lần




	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.

- GV hô nhịp, HS tập

- GV hướng dẫn chơi



- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi
GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS  chạy nhanh 15m xuất phát cao
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT1 trong sách.

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.



                
- HS Chơi trò chơi.
          
          
          
                

- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu
- HS tiếp tục quan sát


ĐH tập luyện theo tổ
                 
             
       GV    

- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn


                


HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc






Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Tiết 2:                                       LUYỆN ÂM NHẠC              
ÔN BÀI HÁT : NGÀY HÈ VUI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  Sau bài học HS có khả năng.
1. Kiến thức:
-Biết bài hát là của tác giả Lê bùi.
-Hát thuộc lời bài hát đúng sắc thái.
-Biết thêm trò chơi theo cặp để vận động.
2. Năng lực:
– Biết hát và gõ đệm theo phách.
– Biết hát kết hợp với nhạc đệm và hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.
3. Phảm chất:
-Biết cảm nhận và so sánh về sự nhanh, chậm trong nhịp độ của âm nhạc.
-Yêu mến thiên nhiên loài vật.
-Có tinh thần đoàn kêt qua trò chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY  HỌC
-GV : SGK , phấn màu
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’









25’
















 



























  3’
	A. Khởi động: 







B. GTB
1.Ôn tập




























 2. THỰC HÀNH − LUYỆN TẬP










4. Củng cố-Dặn dò 
	- Nhắc HS giữ trật tự khi học.Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
-GV chia lớp thành 3 nhóm và tổ chức trò chơi. Yêu cầu trong thời gian 2 phút, các nhóm sẽ ghi tên các con vật nuôi mà em biết. Nhóm nào ghi được nhiều nhất sẽ được khen ngợi bằng những tràng vỗ tay.
- Ôn bài hát:  Ngày hè vui 
-GV cho HS nghe bài hát mẫu  để gợi mở để HS có thể cảm nhận tính chất vui nhộn, dí dỏm của bài hát. Hát song giải thích về cấu trúc : Giai điệu của các câu trong bài hát được nhắc lại nguyên dạng, song mỗi câu hát lại gắn với sự xuất hiện của một con vật có đặc điểm khác nhau. 
- Giới thiệu Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
- Dạy HS từng câu hát cho đến hết bài. Chú ý nhắc HS lấy hơi ở cuối mỗi câu hát hát nảy tiếng. Và biểu cảm của khuôn mặt gắn với đặc điểm riêng của từng con vật hát với sắc thái vio nhộn.
- GV cho HS hát nhiều lần cho các em thuộc bài hát. Sửa những lỗi sai cho HS.
– GV có thể chia HS thành 2 nhóm hát nối tiếp:
+Nhóm 1 hát câu 1/3/5/
+Nhóm 2 hát câu 2/4/6/
+Cả lớp hat câu 7/8.
– GV hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách với các hình thức:

– GV khen ngợi, động viên HS những nội dung thực hiện tốt và nhắc nhở HS những nội dung cần tập luyện thêm. 
-HD HS bắt trước tiếng các con vật gần gũi với các em.
- Gọi 1 HS lên biểu diễn đơn ca.
- Gv nhận xét tiết học(khen+nhắc nhở).
- Dặn HS về ôn lại bài vừa học. Chuẩn bị bài mới, làm bài trong VBT.

	-Thực hiện.
-Tổ trưởng 3 nhóm nhận thông tin và ghi các con vật mà các bnaj tróng nhó túm lại đọc nhỏ


-Trả lời theo ý nghĩ của mình.

-Lắng nghe


- Đọc lời ca theo hướng dẫn của GV.















- Luyện hát.


- Thực hiện, Sửa lỗi hát sai
-
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 3: :                                    HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học HS có khả năng.
  1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 1000.
- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
- Tìm được số bé nhất, lớn nhất trong các số đã cho. 
  2. Năng lực: 
- Năng lực tư duy, lập luận toán học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực giao tiếp hợp tác. 
  3. Phẩm chất: 
- Kiên trì, cẩn thận , yêu thích toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY  HỌC:                      
1. GV: phấn màu.
2. HS: vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






25’




























 















































3’


	A. Khởi động 

B. Nội dung
1.Hoàn thành bài tập trong ngày.
2. Củng cố KT







































































3. Củng cố-Dặn dò 
	- Cho HS nghe bài hát: Ngày hè vui


-Giới thiệu nội dung rèn luyện

- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?

HDHS làm bài tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề.

- GV HD mẫu:
+ Gọi HS đọc số ở con cá heo thứ nhất cột bên trái.
+ Số Hai trăm linh năm tương ứng với số nào ở hình tròn ?
- YC HS làm bài cá nhân vào vở.
Gọi lần lượt từng HS nêu đáp án tương ứng với
· từng hình.
· GV và HS nhận xét.
· GV chiếu đáp án.
=> GV chốt: Vừa rôi chúng ta đã được củng cố lại cách đọc số.
Bài 2:
· Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề.
[image: C:\Users\HUE\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image356.jpeg]



· GV HD mẫu:
+  Ở phần a, số thứ hai hơn số thứ nhất bao nhiêu đơn vị ?
+ Muốn tìm số sau cần làm phép tính gì ?
+  Ở hàng b và c , số thứ hai hơn số thứ nhất bao nhiêu đơn vị ?
· YC HS làm bài cá nhân vào vở.
· Gọi lần lượt từng HS nêu đáp án .
· GV và HS nhận xét.
=> GV chốt: .
a) 536, 538, 540.
b) 327, 331, 335
c) 848,852,854
Bài 3:
- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề.


· YC HS làm bài cá nhân vào vở.
· Gọi 3 HS lên bảng làm.
· Gọi HS nhận xét.
· GV và HS nhận xét.
=> GV chốt: Chúng ta đã củng cố cách so sánh các số phạm vi 1000.
Bài 4:
- Gọi HS đọc đề bài và nêu YC
 - Gv hỏi : Bài yêu cầu sắp xếp các số theo thứ tự nào ?
- Phần b chúng ta điền đáp án bằng cách nào ?
YC HS làm vào vở.
Gọi 1 HS lên bảng viết đáp án phần a.
GV và HS nhận xét.
Gọi HS nêu đáp án phần b.
GV chiếu đáp án và nhẫn ét.
GV chốt : Bài 4 giúp chúng ta củng cố cách so sánh các số, tìm số lớn nhất.
Bài 5.
Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề.
GV khi so sánh các số để điền chữ số, ta cần lưu ý gì ?
YC HS làm bài vào vở.
Gọi 4 HS lên bảng điền đáp án.
GV và HS nhẫn xét.
GV chiếu đáp án .
Hỏi : Bài 5 giúp các em củng cố kiến thức gì ?
=> GV chốt: Bài tập 5 giúp các em củng cố cách so sánh số có 3 chữ số và các hàng trong 1 số.
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	- HS hát và vận động theo bài hát


- HS lắng nghe.

-HS nghe
-HS tự hoàn thành bài tập trong ngày sau đó chữa bài
- HS nhận xét

- 1 HS đọc đề. 


- HS đọc. 

- HSTL:  205


- HS làm bài vào vở. 

5 HS nêu. 
Nhận xét bài bạn. 


Lắng nghe và quan sát.

1 HS đọc .






HSTL: 
+ Số Thứ hai hơn số  thứ nhất 1 đơn vị. 
+ Làm phép tính cộng.
+ Số thứ hai hơn số thứ nhất lần lượt là 2 đơn vị. 
HS làm bài. 

5 - 6 HS nêu đáp án. 


Lắng nghe. 




1 HS đọc. 





HS làm bài cá nhân vào vở. 



HS nhận xét. 

Lắng nghe


1 HS đọc. 




HS làm bài cá nhân vào vở. 
HS nhận xét. 


Lắng nghe





· 1 HS đọc đề. 
· Trả lời: Vị trí hàng của chữ số cần điền 
·  HS Llàm bài vào vở. 
· 4 HS lên bảng làm và cả lớp nhận xét. 
a) 495 > 489       609 < 611
c) 570 < 571 < 572
d) 998 > 997> 898




Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
---------------------------------------------------------------
THỨ NĂM NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2024
Tiết 1:                                 TOÁN
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 Sau bài học, HS có khả năng
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 1000.
- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé ( có không quá 4 số).
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho.
- Thực hiện được việc viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy, lập luận toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác và giao tiếp, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2.Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
	1. Khởi động Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.

	1. Kiểm tra:
      Trò chơi – Ô cửa bí mật
Mời 4 học sinh lần lượt đại diện 4 nhóm chọn 1 ô cửa trong 4 ô cửa, trong đó chứa hình ảnh các bài tâp dạng lớn, bé. Nhiệm vụ cuả HS là trả lời được câu hỏi của bài.
-GVNX
	
Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HSNX (Đúng hoặc sai).


	
38phút




























	2. Luyện tập
Mục tiêu:
Củng cố các số trong phạm vi 1000
	

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu Hs quan sát SHS.
- Gọi HS trả lời.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- tuyên dương.





Bài 2+ 3
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gv yêu cầu HS làm vở củng cố cách viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị.
- HS trao đổi kiểm trachéo.
- GV nhận xét- tuyên dương.


Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn cộng nhẩm các trăm, chục, đơn vị rồi so sánh với số đã cho ở bên phải.
- HS làm vở
- GV chấm vở. 
- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Câu a: Gv yêu cầu HS lấy 3 tấm thẻ số trong bộ dồ dung. Hướng dẫn HS ghép: Lấy một trong hai tấm thẻ 4,5 làm số trăm ( chữ số 0 không làm số trăm được) rồi lần lượt ghép hai tấm thẻ còn lại vào làm số chục và đơn vị. 
- HS làm cá nhân. 
- Chia sẻ trước lớp. 
- HS nhận xét.
- Gv nhận xét- tuyên dương. 

	


- HS nêu yêu cầu.

- 2-3 HS trả lời.
a) Trường Đoàn Kết có học sinh nhiều nhất. Trường Thành Công có học sinh ít nhất.
b) Thành Công, Chiến Thắng, Hòa Bình, Đoàn Kết.
- HS nhắc lại. 

- HS nêu yêu cầu.

- HS trả lời.
- HS làm vở. 
525 = 500 + 20 + 5
106 = 100 + 6
810 = 800 + 10
433 = 400 + 30 + 3
777 = 700 + 70 + 7

- HS nêu yêu cầu.
- HS trả lời.
- 1-2 HS trả lời.
-  HS làm vở.
a) 100 + 6 = 106
b) 600 + 30 + 4 = 634





- HS nêu yêu cầu.

- 1-2 HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS thực hiện trên bộ đồ dùng, làm việc cá nhân. 
- HS nêu kết quả.
a) 405, 450, 540, 504
b) Số lớn nhất là 540
    Số bé nhất là 405


	2 phút
	4. Củng cố - dặn dò
Mục tiêu: Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	
· HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
Tiết 2:                                              TIẾNG VIỆT
 NGHE - VIẾT : TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:     Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:	
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’



25’










































3’
	1.Khởi động 


2. Khám phá









































3. Củng cố, dặn dò:

	- Hỏi tiết trước học bài gì?                   HS lấy bảng con viết 1 số từ khó: Vòng lá tròn, chiếc rễ…
- Gv nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Quan sát cách trình bày các câu thơ lục bát và thơ 7 chữ? 
+ Câu ca dao có những chữ nào viết hoa? 
+ Chú ý viết hoa tên riêng. Nêu lại những tiếng khó hoặc từ dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra.
+ Khi viết câu ca dao lục bát cần viết như thế nào? 
- Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào?
- GV đọc cho HS nghe viết.( GV nhắc lại tư thế ngồi viết ) 
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp.


* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.
- Gọi HS đọc YC bài 2, 3.
- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr. 59 60.
- GV chữa bài, nhận xét.

- Hôm nay, em đã học  nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS trả lời: Chiếc rễ đa tròn.
- Hs Viết bảng.



- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.


- 2-3 HS chia sẻ.






- HS luyện viết bảng con.



Dòng 6 chữ lùi vào 2 ô, dòng 8 chữ viết sát lề kẻ lỗi.
- Chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa


- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi: Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.


- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.


- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3:                                                      TIẾNG VIỆT
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ SẢN PHẨM CỦA ĐẤT NƯỚC
CÂU GIỚI THIỆU
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học , hs đạt được các yêu cầu sau
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ về sản phẩm truyền thống của đất nước
- Ôn kiểu câu giới thiệu.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước.
- Ôn kiểu câu giới thiệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Laptop; Tivi, slide tranh minh họa,…
- HS: SHS, vở BTTV 2, nháp,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’







25’




























3’




	1.Khởi động 






2. Khám phá



























3. Củng cố, dặn dò:


	
- Nêu tiết học trước.
- Yêu cầu HS tìm từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. Tìm từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ . 
- Nhận xét, đánh giá

* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ sự vật tương ứng với mỗi lời giải thích.
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, đọc lời giải thích và thảo luận theo nhóm.
- YC HS làm bài vào VBT/ tr.60.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 2: Ôn kiểu câu giới thiệu.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.
- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu giới thiệu theo nhóm
- YC làm vào VBT tr.60.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS đặt câu  giới thiệu về cảnh đẹp quê em theo mẫu bài 2.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì?
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn.
- GV nhận xét giờ học.
	Hát


· HS tìm từ








- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đại diện nhóm nêu.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.



- 1-2 HS đọc.
HS nêu yêu cầu
- 3-4 HS đọc.
- Đại diện các nhóm lên trình bày

- HS làm bài.


- HS đọc yêu cầu
- HS đặt câu.


- HS chia sẻ.


  Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
Tiết 4:                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG GẶP ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   Sau bài học, hs đạt được các yêu cầu
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đưa ra được một số ví dụ về thiệt hại tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra. 
- Chia sẻ với những người xung quanh và cùng thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai.  
* Tích hợp Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Năng lực:
Bài học góp phần phát triển năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác (thông qua làm việc nhóm)
- Năng lực tự học, tự chủ (thông qua làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ học tập)
- Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh: Quan sát, thực hành đơn giản để tìm hiểu được về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh.  
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải quyết được vấn đề, đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan (ở mức độ đơn giản).
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. CHUẨN BỊ:
- Nhạc, loa
- Phiếu bài tập
	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3’
	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.
	- GV mở nhạc cho HS hát, biểu diễn bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.
- TC Bắn tên: Kể tên một số thiên tai
- Nhận xét, kết nối với bài học.
- GV ghi tên bài lên bảng. 
	- HS hát, biểu diễn bài hát


- HS chơi trò chơi

- HS nhắc lại tên bài .
- HS ghi vở.

	15’
	2. Hoạt động thực hành:
* Hoạt động 1: Kể tên các thiên tai xảy ra ở nước ta
Mục tiêu: HS kể tên được một số thiên tai thường ở trong nước và địa phương.














* Hoạt động 2: Thiệt hại do thiên tai gây ra
Mục tiêu: HS biết được những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây


	

- Cho HS đọc thầm thông tin về các thiên tai đã xảy ra ở nước ta và những thiệt hại do chúng gây ra. Sau đó gọi một vài HS đọc to trước lớp.
-GV cho HS đọc thông tin và trả lời:
+ Kể tên những thiên tai xảy ra ở nước ta vào tháng 8 năm 2019.

+ Những thiên tai đó đã gây ra những thiệt hại gì về người và tài sản?





- GV nhận xét câu trả lời của HS và giới thiệu tranh minh họa lốc xoáy, sạt lở đất.

- GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nói cho nhau nghe về thiệt hại do thiên tai gây ra dựa vào thông tin trong bài đọc HĐ1 và hoàn thành sơ đồ.
- GV cho HS chia sẻ.



- GV nhận xét.
- GV đưa ra một số hình ảnh minh họa, video về thiên tai và thiệt hai do thiên tai gây ra  (VD cơn bão đổ bộ về Hà Tĩnh và Quảng Nam làm sập thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp hàng chục người...)
	

- HS đọc thầm thông tin về các thiên tai đã xảy ra ở nước ta và những thiệt hại do chúng gây ra. Sau đó gọi một vài HS đọc to trước lớp.
-2 HS thực hiện yêu cầu.
+Những thiên tai xảy ra ở nước ta vào tháng 8 năm 2019 là bão, lũ quét, ngập lụt, lốc xoáy và sạt lở đất.
+ Thiệt hại về người: 41 người chết và mất tích, 30 người bị thương.
   Về tài sản: Hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, hiều đồng lúa và hoa màu bị phá hủy.
- HS lắng nghe, quan sát.




- HS chia sẻ ý kiến cá nhân trong nhóm, cả nhóm nhất trí viết ý kiến chung theo sơ đồ


- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả. 
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.

	12’
	3. Hoạt động vận dụng:
Hoạt động 1: Liên hệ thực tế thiên tai xảy ra ở địa phương mình sinh sống.
 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ với thực tế và đưa ra một số giải pháp để xử lí tình huống.
Hoạt động 2: Chia sẻ với các bạn HS gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai
Mục tiêu: HS đề xuất được những việc làm để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai. 

	- GV hỏi:
+ Ở địa phương em thường xảy ra các thiên tai nào?
+  Em hãy lấy một vài ví dụ thiệt hại về người và tài sản mà thiên tai gây ra?
- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu
- Gọi 1, 2 HS đọc lại nội dung trong phiếu


- GV nhận xét, khen ngợi HS.




-GV cho HS làm việc theo nhóm để chia sẻ về những thông tin đã tìm hiểu được, đặc biệt là những khó khăn mà người dân đã trải qua.	
- Yêu cầu HS chia sẻ.


- GV nhận xét.
- GV gọi một vài HS trả lởi câu hỏi: Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn HS gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai?

- Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn HS gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai?
- GV nhận xét, khen ngợi HS: Hằng năm, đất nước ta phải chịu rất nhiều thiên tai, và thiệt hại của nó để lại là vô cùng lớn, nhất là các tỉnh Miền trung. Do vậy chúng ta cần chung tay, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai vượt qua khó khăn.
- Nhằm giảm thiểu thiên tai, cần làm gì?
-> Rừng có vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất, rừng giữ đất, giữ nước, tránh sạt lở và lũ quét. Để giảm thiểu thiên tai cần trồng và bảo vệ rừng.

	- HS chia sẻ ý kiến cá nhân trong nhóm, cả nhóm nhất trí viết ý kiến chung theo sơ đồ




- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả. 
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe




- HS làm việc theo nhóm để chia sẻ về những thông tin đã tìm hiểu được, đặc biệt là những khó khăn mà người dân đã trải qua.
-Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Nhóm khác nhận xét.

- HS trả lời : Em sẽ làm trong khả năng của mình. Chẳng hạn: Viết thư thăm hỏi, động viên, quyên góp sách vở, quần áo , đồ dùng học tập cho các bạn. Hoặc quyên góp bằng tiền mặt.

- HS lắng nghe







- Cần trồng rừng.

- HS lắng nghe.



	5’
	4. Củng cố - dặn dò:
     Mục tiêu: Củng cố, ghi nhớ kiến thức đã học.
	Yêu cầu HS đọc thầm câu chốt của Mặt Trời, sau đó gọi một vài HS đọc thành tiếng trước lớp.

- GV cho HS quan sát hình chốt và hỏi: 
+ Hình vẽ ai? Đang làm gì? 


+ Vì sao các bạn lại cần làm như vậy? 
+ Các em có mong muổn làm giống các bạn không?
[bookmark: bookmark268]-GV có thể phát động phong trào quyên góp ở lớp.
- GV nhận xét tiết học.
- GV cho HS chuẩn bị các dụng cụ để luyện tập ứng phó với thiên tai vào tiết sau.
	- HS đọc thầm câu chốt của Mặt Trời: Rừng có tác dụng giữ đất, giữ nước, cản gió,… làm giảm thiên tai.
-HS trả lời: 

+ Các bạn đang quyên góp sách, vở để ủng hộ các bạn vùng lũ.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.



-HS nghe , ghi nhớ và thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
Chiều :                                      HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 1:                    HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng.
  1. Kiến thức, kĩ năng: 
- So sánh được các số trong phạm vi 1000.
- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
- Phân tích cấu tạo số có 3 chữ số theo tổng của trăm, chục, đơn vị. 
  2. Năng lực: 
- Năng lực tư duy, lập luận toán học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực giao tiếp hợp tác. 
  3. Phẩm chất: 
- Kiên trì, cẩn thận , yêu thích toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY  HỌC:
1. GV: Phấn màu
2. HS: vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



25’





























































































3’
	A. Khởi động: 

B. GTB
a.Hoàn thành bài tập trong ngày.
b. Củng cố KT


























































































3. Củng cố-Dặn dò 

	Chơi trò chơi đứng lên ngồi xuống .

Giới thiệu nội dung rèn luyện

- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?

HDHS làm bài tập
Bài 1: 
 - Gọi HS đọc đề bài và nêu YC của đề. 
 - GV hỏi: Bài cho biết điều gì của các trường ?
- Số HS của mỗi trường như thế nào ? 

· Để điền được vào chỗ chấm, chúng ta cần làm gì ? 
· YC HS làm bài vào vở. Lưu ý HS phần c viết tên trường chứ không ghi số. 
· Gọi HS nêu đáp án. 
· GV và HS nhận xét. 
· GV chiếu đáp án .

=> GV chốt: Bài 1 giúp các em biết cách so sánh các số có 3 chữ số, sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 
Bài 2: 
· Gọi HS đọc đề. 
· GV hỏi: Chữ số hàng trăm đứng vị trí nào ? hàng chục? hàng đơn vị ? 
· YC HS làm bài.
· Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở.
· Gọi HS dưới lớp nhận xét bài trên bảng.
· GV nhận xét và chiếu đáp án. 
=> GV chốt: Bài 2 giúp các em củng cố kiến thức về cách phân tích 1 số thành tổng các hàng. 
Bài 3:

· Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 
· GV hỏi: Những con voi thể hiện gì ? những chiếc xô thể hiện gì ? 
· YC HS thảo luận nhóm đôi và hoàn thành phiếu. 
· Gọi 3 nhóm trình bày kết quả.
· Gọi nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và chiếu đáp án. 
· GV chốt: Bài 3 giúp các con ôn tập về cấu tạo số . 
Bài 4.
· Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 
· GV hỏi: vế bên trái và vế bên phải như thế nào với nhau?
· Cần tìm số trong ô trống e phải làm gì ? 
· YC HS làm bài vào vở.  
· Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.
· GV và HS nhận xét. 
· GV nhận xét và chiếu đáp án. 
=> GV chốt: Bài 3 củng cố cho các em cách tìm thành phần của một phép tính. 
Bài 5
· Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 
· GV hỏi: Để lập số cần tạo số hàng nào trước ? rồi đến các hàng nào ?
· Các chữ số có được lặp lại không ?   
· YC HS thảo luận nhóm bavà hoàn thành phiếu. 
· Gọi 3 nhóm trình bày kết quả.
· Gọi nhóm khác nhận xét.
· GV nhận xét và chiếu đáp án. 
· GV chốt: Bài 5 giúp các con ôn tập về cấu tạo số và cách sắp xếp tạo số, cách tính tổng của 2 số.  . 
3. Củng cố, dặn dò:
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	- hs thực hiện


-HS nghe
-HS tự hoàn thành bài tập trong ngày sau đó chữa bài


- 1 HS đọc và nêu YC của đề. 
Trả lời: 
 +Về số học sinh của các trường. 
+ Trường Quang Trung: 819 HS. Lê Lợi: 756 HS . Nguyễn Trãi 831 HS.Nguyễn Siêu 745 HS. 
Trả lời: So sánh các số HS . 


Làm bài vào vở. 




· 3 – 4HS nêu
· Nhận xét bài bạn. 
· Lắng nghe. 






· 1 HS đọc .
· Trả lời: Hàng trăm đứng đầu tiên bên trái, đến hàng chục , sau cùng là hàng đơn vị. 


· 2 HS lên bảng. GV và cả lớp làm vở. 
· Nhận xét bài bạn. 

· Lắng nghe. 






· 1 HS đọc .
· Trả lời: 

+ Những con voi ghi tổng các hàng. Những chiếc xô ghi số tương ứng. 
· Thảo luận nhóm
· 
· Đại diện 3 nhóm trình bày.
·  GV và cả lớp nhận xét. 
· Lắng nghe. 








· 1 HS đọc .

· Trả lời: 
+ Phải bằng nhau. 
+ Lấy số bên phải trừ đi số, tổng các số bên trái. 


· 2 HS lên bảng. GV và cả lớp làm vở. 
· Nhận xét bài bạn. 

· Lắng nghe. 




· 1 HS đọc .
· Trả lời: 
+ Hàng trăm => chục => đơn vị.
+ Có thể lặp lại.  
· Thảo luận nhóm
· Đại diện 3 nhóm trình bày.
·  GV và cả lớp nhận xét. 
· Lắng nghe. 



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
  Tiết 3:                                       HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS đạt được các yêu cầu sau.
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài:
Trên các miền Đất nước.
- Ôn tập các kiến thức đã học vào làm các bài thực hành 
2. Năng lực 
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng đặt câu.
3. Phẩm chất
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Khởi động: 
B. Nội dung
1. Hướng dẫn
a.Hoàn thành bài tập trong ngày.
b. Củng cố KT
2. Luyện tập














































































































































3. Củng cố-Dặn dò 
	- GV yêu cầu học sinh thực hiện hát bài “ Ngày hè vui ”


Giới thiệu nội dung rèn luyện
- GV hỏi HS về các môn học sáng xem còn BT không?


Bài 1: Chép lại các câu thơ nói về:
a. Xứ Nghệ
b. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 
c. Đồng Tháp Mười
- GV gọi HS đọc yêu cầu .
- GV gọi  HS  đọc lại bài tập đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.















- GV nhận xét, chữa bài.
Bài 2:Viết lại những tên riêng được nhắc đến trong bài đọc.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV gọi 1-2 HS trả lời 
+ BT yêu cầu gì?
- GV gọi 1-2 HS đọc trước lớp



- GV nhận xét, tuyên dương
.
Bài 3: Viết tên 2 - 3 tỉnh hoặc thành phố mà em biết.
+BT yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, ghi lại vào VBT



-GV nhận xét , kết luận.


 Bài 4: Chọn a hoặc b.
a. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.
Bà còng đi ....ợ ....ời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng.
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưg bà vào tận ngõ ....ong nhà bà.
(Ca dao)



b. Điền tiếng chứa iu hoặc iêu vào chỗ trống.
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV lưu ý: HS chọn phần a hoặc phần b để làm, không bắt buộc phải làm cả 2 phần
- Yêu cầu HS làm vào VBT 
- Chữa bài/soi: 
+ HS đọc bài làm của mình (phần a)

+ HS đọc bài làm của mình (phần b)

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
Bài 5:  Tìm từ ngữ chỉ sự vật tương ứng với mỗi lời giải thích.
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 làm vào bảng phụ
- GV gọi đại diện các nhóm đọc bài, chữa bài. 
- GV cho HS quan sát hình ảnh/MH: bát phở, nón, áo dài, tò hè









Bài 6. Điền các từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 5 vào chỗ trống.
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 điền từ vào chỗ thích hợp
- Đại diện nhóm đọc bài (mỗi nhóm đọc 1 phần)
GV nhận xét, chốt 
Bài 7. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo thành câu giới thiệu.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS quan sát hình ảnh/MH: Hồ Ba Bể, Hang Sơn Đoàng, Đà Lạt
- Yêu cầu HS làm bài VBT
- Chữa/soi: GV chọn 1 bài của HS soi lên màn hình để cả lớp nhận xét.


- GV nhận xét, chốt
Bài 8. Viết một câu giới thiệu về quê em hoặc nơi em ở.
- Bài yêu cầu gì?
- GV đưa MH 1 số câu hỏi gợi ý:
+ Quê em ở đâu? 

+ Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương
+ Những kỉ niệm với quê hương?

 
- Dựa vào những câu hỏi gợi ý em hãy viết một câu giới thiệu về quê em hoặc nơi em ở?
- GV mời 1-2 HS đọc bài 

- GV nhận xét, lưu ý khi viết đoạn văn
Bài 9. Viết tên đồ vật dưới mỗi hình.
- Nêu yêu cầu của bài?
- YC HS làm bài 
? Em hãy kể tên một số đồ vật khác được làm từ tre hoặc gỗ?
- GV nhận xét
Bài 10. Viết 4 - 5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV đưa các câu hỏi gợi ý lên MH:
1. Em muốn giới thiệu đồ vật gì?
2. Đồ vật đó  điểm gì nổi bật? (về hình dạng, màu sốc,...)
3. Đồ vật đó được dùng để làm gì?
4. Em có nhận xét gì về đồ vật đó hoặc người làm ra đồ vật đó?
- Dựa vào các câu hỏi gợi ý em hãy viết một đoạn văn từ 4-5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ.
- Yêu cầu HS viết vào VBT
- Chữa/soi: GV soi 1 số của HS
- GV nhận xét, sửa sai, chốt

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	HS hát 



-HS nghe
- HS nghe
-HS tự hoàn thành bài tập trong ngày sau đó chữa bài
- HS nhận xét

 



- 1 HS đọc
- HS đọc bài 
- HS làm bài
- Đại diện 2-3 nhóm đọc bài làm
a. Xứ Nghệ
Đường vô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nươc biếc như tranh họa đồ
b. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 
Dù ai đi ngược về xuôi
 Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
c. Đồng Tháp Mười
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
- HS chữa bài, nhận xét.


- HS đọc yêu cầu 

- HS nêu
- HS đọc bài làm:
+ Việt Nam, Phú Thọ, miền Bắc, miền Trung, xứ Nghệ, Vua Hùng, Giỗ Tổ, Tháp Mười,  Nam Bộ
- HS nhận xét, bổ sung


-HS đọc yêu cầu 
-HS hoàn thành bảng vào VBT
+ Tỉnh Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Phú Yên, thành phố Hải Phòng, …
- Nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
- HS đọc:
Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng.
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưg bà vào tận ngõ trong nhà bà.






+ cái rìu, hạt tiêu,  hạt điều
- HS nhận xét, sửa sai

-HS đọc đề bài
-HS làm vào vở 

- HS nhận xét , chữa bài


- HS quan sát


- HS nêu yêu cầu
- HS làm VBT

- HS đọc bài – Nhóm khác nghe, nhận xét
a. Phở là món quà sáng yêu thích của người Việt Nam.
b. Các bạn nhỏ thích thú ngồi nặn tò he
c. Ngày 20 - 11, các cô giáo trường em thường mặc áo dài
d. Nón là món quà khách du lịch thường mua khi đến Huế.
- HS nhận xét.


- HS nêu yêu cầu
- HS quan sát.

- HS làm bài

- HS nhận xét



- HS nêu yêu cầu
- HS quan sát.

- HS làm bài
[image: ]
- HS nhận xét




- HS nêu yêu cầu
- HS đọc câu hỏi gợi ý, suy nghĩ trả lời.
+ đồng bằng, trung du, miền núi, ,miền sông nước, thành phố
+ con đường, cánh đồng, mái đình…
+ thả diều trên đồng, vui múa đêm trăng, bến nước chiều về, phiên chợ vùng cao, kéo lưới trên biển
- HS viết vào VBT
- HS nhận xét, sửa sai




- HS nêu
+ đũa, bàn ghế, khay tre
- Nhiều HS kể




- HS nêu
- HS đọc câu hỏi và trả lời









- HS viết
- HS đọc bài, nhận xét, sửa sai



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------
THỨ SÁU NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2024
Tiết 1:                              TOÁN
                                                         LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS đạt được các yêu cầu sau.
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100.
- Thực hiện đựợc cộng, trừ nhẩm; so sánh đựợc các số trong phạm vi 100; Giải đựợc bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép công, phép trừ trong phạm vi 100.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua thực hành, luyện tập phát triển năng lực, tư duy và lập luận toán học.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
	1. Khởi động Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu tiết học và kết nối với bài học.

	1. Kiểm tra:
      Trò chơi – Ô cửa bí mật
Mời 4 học sinh lần lượt đại diện 4 nhóm chọn 1 ô cửa trong 4 ô cửa, trong đó chứa hình ảnh các bài tâp dạng lớn, bé. Nhiệm vụ cuả HS là trả lời được câu hỏi của bài.
-GVNX
	
Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HSNX (Đúng hoặc sai).


	
38phút




























	2. Luyện tập
Mục tiêu:
-Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100.
- Thực hiện đựợc cộng, trừ nhẩm; so sánh đựợc các số trong phạm vi 100; Giải đựợc bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép công, phép trừ trong phạm vi 100.
	

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
- HS thực hiện, kiểm tra chữa bài cho nhau.

- GV YC HS nêu từng phép tính.
- Tổ chức cho HS chia sẻ truớc lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
-HS làm bài, GV YC HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
- Khi chữa bài, GV YC HS nêu cách thực hiện một số phép tính.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu YC của bài và cách làm bài.
- HS làm việc nhóm 6.
- Tổ chức cho HS chia sẻ truớc lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.






- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Bài toán cho biết gì, hỏi gì?





- Phải làm phép tính gì?



- HS làm vở- Chấm chéo.
- GV chấm vở. 
- HS chia sẻ trước lớp.   


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- HS làm vở- Chấm chéo.
- GV chấm vở. 
- HS chia sẻ trước lớp.  

 
- GV nhận xét, tuyên dương.

	


- HS nêu yêu cầu.
- 2-3 HS trả lời.
-  HS thực hiện lần lượt các YC.
- HS làm bài kiểm tra chữa bài cho nhau.

- HS nêu phép tính.
- HS chia sẻ.
30 + 40 + 70     40+60=100
70 - 30 = 40     100-40= 60
70 – 40 = 30     100 – 60 = 40

- 1-2 HS trả lời.
- HS kiểm tra chữa bài cho nhau.

- HS nêu phép tính.
- HS chia sẻ.




- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu và thực hiện.

- HS làm việc nhóm.
- Kết quả: 60 + 8 = 68; 28 +30 = 58; 94 -50 = 44; 75 – 5 = 70; 20 + 19 = 39; 87 -37 = 50.
- Vậy các phép tính 94- 50 và 20 + 19 có kết quả bé hơn 45; các phép tính 60 + 8 = 68 và 75 - 5 = 70 có kết quả lớn hơn 63. 
- HS theo dõi sửa sai


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS Quãng đường Hà Nội- Nam Đinh: 90 km. Quãng đường Hà Nội - Hoà Bình: 76 km. Hỏi quãng đuờng Hà Nội- Nam Đinh dài hơn quãng đường Hà Nội - Hoà Bình.
- Phép trừ)
- HS làm đổi vở chữa bài.

- HS chia sẻ.
Bài giải:
Quãng đường Hà Nội – Nam Định dài hơn quãng đường Hà Nội- Hòa Bình là:
90 – 76 = 14( km)
            Đáp số: 14 km

- 2 -3 HS đọc.
- Tìm số thích hợp vào ô có dấu “?”.
- HS Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.
- HS làm bài cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra.
- HS chia sẻ.
- 55, 27
- HS lắng nghe.


	2 phút
	4. Củng cố - dặn dò
Mục tiêu: Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức đã học
	- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	
· HS lắng nghe.



Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Tiết 2:                                                  TIẾNG VIỆT
VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ VẬT
 LÀM TỪ TRE GỖ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, hs đạt được các yêu cầu sau
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 2-3 câu giới thiệu về sản phẩm được làm từ tre hoặc gỗ.
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một bài thơ, câu chuyện yêu thích theo chủ đề.
2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu sản phẩm.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Laptop; Tivi, slide tranh minh họa,…
- HS: SHS, vở BTTV 2, nháp,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’





25’




























3’
	1.Khởi động 




2. Khám phá



























3. Củng cố, dặn dò



	1Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra những bài hs chưa hoàn thành tiết trước
-Nhận xét, tuyên dương
3. Dạy bài mới:
* Luyện viết đoạn văn.
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Gọi tên từng đồ vật trong tranh. Mỗi đồ vật làm bằng chất liệu gì?
+ Từng đồ vật dùng để làm gì?
- Hướng dẫn HS nói và đáp khi giới thiệu về sản phẩm.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS hỏi đáp theo gợi ý.
- Cho HS làm nhóm
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào VBT tr.61.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

- Hôm nay em học bài gì?
Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- 1-2 HS đọc bài của mình cho cả lớp nghe.





- HS đọc yêu cầu

HS thảo luận và nói cho nhau nghe

- 1-2 HS trả lời.


- HS thực hiện nói theo cặp.

- 2-3 cặp thực hiện.




- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.




- HS làm bài.
- HS chia sẻ bài.

- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
Tiết 4:                                               TIẾNG VIỆT
ĐỌC MỞ RỘNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học giúp HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.
- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài.
- Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc. 
2. Phẩm chất, năng lực
- Năng lực: Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc và các chi tiết trong tranh.
- Phẩm chất:  Biết giữ gìn sách vở gọn gàng, ngăn nắp. Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- GV: Phiếu đọc sách, 1 số sách đọc liên quan 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’







25’






















































3’










	1.Khởi động 













2. Khám phá














































3. Củng cố, dặn dò

	Tổ chức trò chơi “Tập tầm vông” vừa hát vừa chơi.
- GV là người đố, HS giải đáp. GV đưa hai bàn tay ra sau lưng, trong hai tay có một tay giấu đồ vật, một tay không có gì, sau đó nắm chặt tay và giơ ra trước, Đố HS tay nào có đồ vật và tay nào không có. Gọi 1 HS xung phong trả lời. Em nào đoán trúng sẽ được lên trước lớp tổ chức cuộc chơi. Bài hát lại vang lên, đến chỗ có có không không ? Thì người giải đáp chỉ tay vào người đố và nói “Tay này có”.

2. Hoạt động 2:  Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách.
- GV hướng dẫn HS thảo luận về cuốn sách mình đã đọc dựa vào những thông tin trong phiếu đọc sách: 
+ Tên cuốn sách em đã đọc là gì? 
+ Tác giả của cuốn sách là ai? 
+ Điều em thấy thú vị nhất trong cuốn sách là gì? - GV đưa một cuốn sách và làm mẫu cho HS quan sát cách thức giới thiệu về cuốn sách.
- GV hướng dẫn HS ghi lại thông tin về cuốn sách mà mình đã đọc vào phiếu đọc sách dựa trên kết quả thảo luận ở trên.
- GV nhắc nhở HS chỉnh sửa lại phiếu đọc sao cho đầy đủ, chính xác. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS viết nhanh, đẹp, đầy đủ và nhắc lại tên những cuốn sách mà HS vừa giới thiệu trong phiếu đọc.
- GV nhấn mạnh tác dụng của phiếu đọc sách, khuyến khích HS thường xuyên sử dụng phiếu đọc sách sau khi đọc và tiếp tục giới thiệu thêm những cuốn sách hay, yêu cầu HS đọc và ghi chép thông tin vào phiếu đọc sách.
3. Hoạt động 3: Nói về điều em thích nhất trong cuốn sách đã đọc.
- GV tổ chức cho HS thảo luận về cuốn sách mà mình đã đọc, dựa trên phần ghi chép trong phiếu đọc sách. 
- GV động viên để HS tự tin trình bày ý kiến của mình và khen ngợi những HS chăm đọc sách, đọc được sách hay.
- GV có thể giới thiệu thêm những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi của HS.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.  GV tóm tắt những nội dung chính. Sau bài: Trên các miền đất nước các em đã:
-Nhớ và hiểu được 3 câu ca dao về các vùng miền.
- Biết thêm về các sản phẩm truyền thống của đất nước Việt Nam, những địa danh nổi tiếng.
-Viết được 1 đoạn văn giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ
- Nhận xét giờ học
- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.
- Chuẩn bị bài mới
	- HS vừa hát vừa chơi

- HS lắng nghe 
- HS đoán tay bạn cần đồ dùng học tập (viên phấn, cục tẩy ….)












- HS thảo luận nhóm


- HS giới thiệu tên cuốn sách
- HS nêu
- HS nêu
- HS theo dõi

- HS ghi lại thông tin về cuốn sách  vào phiếu đọc sách.
[image: ]

- HS theo dõi


- HS lắng nghe












- HS thảo luận nhóm.


- HS trình bày ý kiến của mình.


- HS lắng nghe và ghi nhớ một số thông tin chính về cuốn sách.

- HS nêu nội dung bài đã học.
- HS lắng nghe.


- HS nêu ý kiến về bài học : Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
                             -----------------------------------------------------
Tiết 4:                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SƠ KẾT TUẦN 32
ĐỌC THƠ VÀ ĐOÁN NGHỀ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học,HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Kể được thêm về công việc của bố mẹ và người thân. Đọc thêm để có góc nhìn vui tươi, tình cảm về các nghề nghiệp trong xã hội.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển NL tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- Năng lực đặc thù: Phát triển NL thích ứng với cảm xúc, năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động
3. Về phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất:
- Nhân ái:  Giáo dục HS yêu  quý các ngành nghề
- Đoàn kết: Thông qua hoạt động  tạo sự hứng khởi, vui vẻ cho HS và kết nối các thành viên trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Không gian sư phạm
- Trong lớp học, bàn ghế kê thành dãy.
2. Thiết kế kế hoạch hoạt động
- GV tổng kết các hoạt động trong tuần và dự kiến hoạt động tuần sau.
3. Phương tiện dạy học.
- GV: Máy tính, hình ảnh về ngành nghề. 
- HS: SGK, bài thơ về nghề nghiệp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND &MT
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	10p
	1. Nhận xét, tổng kết tuần 32 
*Mục tiêu: HS biết được ưu điểm và hạn chế để khắc phục, có phương hướng thực hiện kế hoạch cho tuần sau.

	a. Sơ kết tuần 32:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 32.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
…………………………………
…………………………………
* Tồn tại
…………………………………
…………………………………
b. Phương hướng tuần 33:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
· HS lắng nghe.








- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 33.


	5p
	2. Khám phá chủ đề: Chia sẻ̉ thêm những điều mình mới biết về nghề nghiệp của người thân.
*Mục tiêu: Những thu hoạch sau trải nghiệm ở tiết trước và từ việc trò chuyện, phỏng vấn người thân ở nhà .
	- GV yêu cầu chia sẻ nhanh với bạn bên cạnh theo mẫu câu: “Công việc hằng ngày bố (mẹ, cô, chú,…) tớ là ... Nghề này khó nhất là khi …”.
- GV nhận xét: Nghề nào cũng có niềm vui và khó 





	· HS chia sẻ với bạn 
bên cạnh.



-HS lắng nghe.


	15P
	3.Mở rộng và tổng kết chủ :Đọc thơ và đoán nghề.
 Mục tiêu: Những thu hoạch sau trải nghiệm ở tiết trước và từ việc trò chuyện, phỏng vấn người thân ở nhà .


	- GV chiếu hình ảnh từng khổ thơ.
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
- GV đọc khổ 1 và mời HS lần lượt đọc các khổ thơ sau đó để cả lớp cùng đoán.
- Sau đó, GV có thể đưa ra các hình ảnh đã chuẩn bị, mỗi hình ảnh ứng với một khổ thơ, đọc nguyên văn bài thơ để HS tham khảo.
- GV  kết luận: Nghề nào cũng thú vị, đáng yêu qua mắt quan sát nhiều tình cảm của chúng ta.
	-HS quan sát















-HS đoán nghề.


- HS đọc.




-HS lắng nghe,


Điều chỉnh sau tiết học (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------------------------



[bookmark: _GoBack]









image2.png
B 0800 S KON 2 0o - Fntk Reder
Home | Gommert HRSn Vew fm et Swe  Gee b O Tdm oo, e

) T, Dswes [y Omen i o | ] @i | Bresnn

Booowt+ L Orewn T Srmeret ) b 5 e vt

= o Direvete " G | TP Convees
sarc sourem 2oe. | o2 x -

)

N O

= @ Hoat ddng gido duc theo chu dé
1. Hét bai Anh phi cdng oi clia nhac s Xuén Giao.

S D5 D

2 Chia sé hidu hiét vé nah nohién_cAna vie eiia noii than

PRICE B E o -0—a—0




image3.png
“HE SHS WO 2 o - Fnt Reater

R o [ e R s x
e 17 Sne 3 QIR 7] [ 85 S
T G- o 2 s TL M S G
> e Y Conenge | TP St
: -

o 2. Chia sé hiéu biét vé nghé nghiép, cong viéc clia ngudi than.

e — K& v& nghé nghiép, cong viéc clia nguoi than.
B ~ Néu nhiing diéu em hoc duoc tir nghé nghiép, cong viéc clia ngudi than
¢ y
= A
[
4





image4.jpg
(O cacmién khingu ) (OTen e, thids, laco )
O Nhiing ngu®i anh hung | OTrang phuc truyén thng)





image5.png




image6.jpeg
i




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
a) 534 N 535 537 539 541

NEDENEOWEO WD

o) | 842 ] 844 | 846 | | 850 | | | 856





image11.png





image12.jpg
@ ®
(HeBase  J.  [((lathanh phé ngen hoa. )

[D.dunngnDObW] 16 13 e ngot quy hiém cua Viet Nam )
(BorLet ) (e hang déng lén nhat thé giai. )





image13.png
PHIEU POC SACH

Ngay: (...)

Tén sdch: (...)

Tén tdc gia: (...)

Diéu em thich nhét: (...)




image14.png
G He8E & s ‘SHS HBTN 2 KN.pdf - Foxic Reader B o= @ =
Home | Comment Fil&Sign  View  Fom  Protect  Share  Comnect  Help  Q Tellme what you want to do.. g [Find PlE- a-n-
NI (51 Snapshot D* 0 FiPage j HEETRENEES @ unk ) Fie Attachment
N > T
- [T Cipboard » ' O Fit Width ) Rotate Left 1) Bookmark | [i Image Annotation
Hand Select Actual . Refow -, Typewrter Highight
- Sge L. Fit Visble [ Rotate Right 21 Audio & Video

Tools view Comment Links Insert

= TP T T I 8 seorioword
Doc tho va doan nghé. ’

n

1?

DOAN XEM ... ME TO LAM NGHE G

~Me té cam phan trang —Me tdlam ra gao —Me td ludn voi va

BB S

Viét Ién tam bang den Gieo mg, cdy Ida non Chay ctrriu ca chan
4 Dang hién hau, than quen Ai dén bia, x6i com Vi ngudi 6m dang can

Thudc hang trdm dia tré! Déu nghii vé me t6'! An ciing khéng dling bia!

— Me cdu doan qua dé: - Chung t6 doan ngay nhé: — C3u khdng phai ndi nira:
La .. ddy ma! Mecdula.. L3 ..., ding khdng?

h< i
W m/m row 5HDE Bie% O —+—0@





image15.png
SHS HOTN 2 0L - o Reader

11 W

Doc tho va doan ngheé. i

DOAN XEM ... ME TG LAM NGHE Gi?

LS

o

7
2| =Me t6 cdm phan tring ~Me tdlam ra gao ~Me t6ludn vi va
ol Vigtién tdm bng den Gieo ma, cdy Ia non Chay ctrriu ca chan
4| Dang hién hau, than quen Ai dén bifa, x6i com Vi ngudi 6m dang cn
Thudc hang trém dia tré! Déu nghirvé me to! An cling khng ding bira!
- Me cdu dodn qud dé: -~ Ching t doan ngay nhd: | | = C4u khdng phai ndi nifa:

La.. ddy mal Meciula. L3 ..., ding khdng?

N

R

mam -0





image16.png
v HE L SHS HOT 2 0 pdf - Fonk Reader e ad=

@ H 8
I o [ e e R e alm Pa- 0 a-R-

Y @[z o [ 8 B
0 Semmis | L M Dt Giemein

Tipewtr oot
il D audosVieo

" [ e it

Doc tho va doan nghé. i

z DOAN XEM ... ME TO LAM NGHE Gi?
=
0
||/ =Me 6 camphan tring ~Me tdlam ra gao - Me t6 ludn vdi va
ol Viétlén tm bang den Gieo ma, cdy Iisa non Chay ctrriu ¢ chdn
4|, Déng hién hau, thn quen Ai dén bija, xdi com Vi ngudi m dang can
Thudc hang tram dua tré! Déu nghirvé me tg! An ciing khdng ding ba!
~Me cdu doan qué dé: ~Ching t6 doan ngay nha: /= Cau khdng phai ndi nifa:
La.. ddy mal Mecgula.. La ..., ding khong?
i et

Wdmis HEE wmem -0 ®





image17.png
‘SHS HOTH 2 KN.pdf - Foxt Reader

Stre  Comect  Heb  Q Telme what you want to do.

@uk | [ Fe Aachment
TT M Bc

. - Image Amotation
ypewrter Hahight 3 Audo & Vdeo

—Me tdlam ra gao
Gieo ma, cay Iiia non

T T (E)snapshot TN ) Ft Page ; =, |231.80% - @
. [T Cioboard + O Rt Width 3] Rotate Left
3 1 e v " e
(e, ) ssonin
.| Doctho va doan nghé.
o
=)
¢
%|  =Me t6 cam phan trang
a Viét Ién tam bang den
4 Dang hién hau, than quen

Thudc hang tram dia tré!

~Me c3u don qué dé:
La .. day mal

Ai dén bita, x6i com
Déu nghi vé me tg!

— Ching té doan ngay nhd:

Mecdula..!

M #=0PDFEWord
=

DOAN XEM ... ME TG LAM NGHE GI?

—Me td ludn vdi va

Chay cirriu ca chan

Vi ngudi 6m dang can

An ciing khdng ddng biza!

— Cau khdng phai ndi nira:
La .., ding khong?





image1.jpeg




